
Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%)

Tổng cộng 364.343    166.862    69.047      41.38      109.155     65.42       

* Vốn 06 tháng đầu năm 209.678    73.355      36.357      49.56      45.746       62.36       

A Vốn cân đối ngân sách thị xã 103.717    31.305      19.201      61.34      19.751       63.09       

I
Thanh toán công tác quyết toán, tất toán tài khoản các 

công trình được phê duyệt quyết toán
268           268           -             -           -              -            

II Dự án chuyển tiếp 83.160      15.867      12.801      80.68      12.801       80.68       

1 Xây dựng các cầu trên tuyến đường Thạch Sao Hòa Đông 3.316        1.252        1.252        100.00     1.252         100.00     

2 Đường Khóm 7 (Đường huyện 45) Phường 1 1.788        390           370           94.87       370            94.87       

3 Xây dựng các cầu trên tuyến Đường huyện 42 3 xã 5.670        2.577        2.252        87.39       2.252         87.39       

4 Cầu Om Trà Nỏ Vĩnh Tân 4.117        1.542        1.114        72.24       1.114         72.24       

5
Đường Lê Văn Tư (Đoạn từ Cầu Lê Văn Tư - Cầu kênh Vĩnh 

Châu)
Khánh Hòa 3.402        1.293        1.279        98.92       1.279         98.92       

6 Trường Tiểu học 2 Phường 1 Phường 1 4.611        2.040        2.017        98.87       2.017         98.87       

7 Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hoà Lạc Hoà 7.000        726           428           58.95       428            58.95       

8 Lộ từ UBND xả cũ đến Đường huyện 40 Vĩnh Hiệp 8.294        5.285        3.436        65.01       3.436         65.01       

9 Trường Mầm non Lai Hòa Lai Hòa 14.992      472           421           89.19       421            89.19       

10 Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 Vĩnh Phước 14.978      175           124           70.86       124            70.86       

11 Trường Tiểu học Lạc Hòa 2 Lạc Hoà 14.992      115           108           93.91       108            93.91       
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III Dự án Khởi công mới 20.289      9.970        6.400        64.19      6.950         69.71       

1 Lộ đal Soài Côn - Vĩnh Trung Phường 2 7.750        3.200        1.450        45.31       2.000         62.50       

2 Cầu kênh Trà Niên (Đường huyện 45) Khánh Hòa 6.589        2.500        2.170        86.80       2.170         86.80       

3 Lộ Vĩnh Thạnh A (từ huyện lộ 43 đến Sông Trà Niên) nối dài Vĩnh Hải 2.445        1.700        1.328        78.12       1.328         78.12       

4 Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 ( Điểm chính) Vĩnh Phước 3.505        2.570        1.452        56.50       1.452         56.50       

IV Khác -             5.200        -             -           -              -           

1 Chuẩn bị đầu tư 200           -             -           -              -            

2 Đối ứng các xã Nông thôn mới 5.000        -             -           -              -            

B Vốn thu tiền sử dụng đất theo phân cấp 21.120      6.000        2.534        42.23      4.250         70.83       

I Dự án  chuyển tiếp 16.920      2.180        1.250        57.34      1.250         57.34       

1 Lộ cặp Kênh Bảy Nhuận Vĩnh Hiệp 2.585        1.250        1.250        100.00     1.250         100.00     

2 Đường Trần Hưng Đạo nối dài Phường 1 14.335      930           -             -           -              -            

II Dự án khỏi công mới 4.200        3.820        1.284        33.61      3.000         78.53       

1 Lộ kênh Phèn nối dài giáp lộ Cơ Nhất Hoà Đông 4.200        3.820        1.284        33.61       3.000         78.53       

C Vốn ngân sách tỉnh trợ cấp mục tiêu 84.841      36.050      14.622      40.56      21.745       60.32       

Vốn Xổ số kiến thiết 84.841      36.050      14.622      40.56      21.745       60.32       

a Dự án chuyển tiếp 55.047      18.050      5.123        28.38       7.745         42.91       

1 Trường Tiểu học Lạc Hòa 2 Lạc Hòa 14.992      3.545        3.545        100.00     3.545         100.00     

2 Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2 Vĩnh Hải 14.982      3.700        1.321        35.70       3.000         81.08       

3 Trường THCS Lạc Hòa Lạc Hòa 10.125      1.700        257           15.12       1.200         70.59       

4 Trường Mầm non Vĩnh Phước Vĩnh Phước 14.948      9.105        -             -           -              -            
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b Dự án khởi công mới 29.794      18.000      9.499        52.77       14.000       77.78       

1 Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1 Vĩnh Hiệp 14.894      9.000        4.907        54.52       7.000         77.78       

2 Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 Lạc Hòa 14.900      9.000        4.592        51.02       7.000         77.78       

** Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 154.665    93.507      32.690      34.96      63.409       67.81       

I Vốn cân đối ngân sách thị xã 18.460      118           24             20.34      35              29.66       

1 Lộ Đal Soài Côn-Vĩnh Trung Phường 2 6.121        20             20             100.00     20              100.00     

2 Trụ sở Đảng Ủy - HĐND - UBND Phường 2 Phường 2 7.240        55             -             -           -              -            

3 Nâng cấp hệ thồng thoát nước trung tâm xã Hòa Đông Hòa Đông 2.767        12             -             -           -              -            

4 Xây dựng 03 nhà cộng đồng Vĩnh Phước Vĩnh Phước 1.134        15             4               26.67       15              100.00     

5 Xây dựng 03 nhà cộng đồng Lai Hòa Lai Hòa 1.198        16             -             -           -              -            

II Vốn thu tiền sử dụng đất 14.593      37             -             -           -              -           

1 Đường Trần Hưng Đạo nối dài Phường 1 14.593      37             -             -           -              -            

III
Vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu 

(từ nguồn tiết kiệm chi năm 2020)
3.700        3.500        1.333        38.09      3.000         85.71       

1 Cải tạo, nâng cấp các trường học phục vụ năm học 2021-2022 
Vĩnh Tân-

Hòa Đông
3.700        3.500        1.333        38.09       3.000         85.71       

IV Vốn kết dư ngân sách năm 2020 3.076        189           189           100.00    189            100.00     

1 Nhà văn hóa Phường 1 Phường 1 3.076        189           189           100.00     189            100.00     

V Vốn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2020 7.500        7.245        3.313        45.73      5.000         69.01       

1
Đường Ca Lạc-Đại Bái kết nối khu vực sản xuất hành tím của 

đồng bào Khmer

Lạc Hòa-

Vĩnh Hải
7.500        7.245        3.313        45.73       5.000         69.01       

VI
Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020 

từ kết dư năm 2019
14.950      14.365      4.552        31.69      10.000       69.61       

1 Xây dựng đoạn kè sông Vĩnh Châu Phường 1 14.950      14.365      4.552        31.69       10.000       69.61       
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VII Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020 92.386      68.053      23.279      34.21      45.185       66.40       

1 Nâng cấp lộ Lền Buối - Điền Thầy Ban  Lạc Hòa          6.990   4.153        1.581        38.07       3.000         72.24       

2 Nâng cấp lộ Ca Lạc - Tân Thời  Lạc Hòa          9.500   7.308        2.234        30.57       5.000         68.42       

3 Nâng cấp lộ Vĩnh Biên - Vĩnh Thạnh B  Lạc Hòa          3.071   2.101        727           34.60       1.500         71.39       

4 Nâng cấp lộ Lền Buối - Vĩnh Trung  Lạc Hòa          1.675   1.365        420           30.77       1.000         73.26       

5 Lộ Đại Bái - Hòa Thành (đường trường cấp 3)  Lạc Hòa          7.609   5.845        1.834        31.38       4.000         68.43       

6 Lộ nhánh Ca Lạc A, Vĩnh Biên, Đại Bái  Lạc Hòa          1.134   892           253           28.36       892            100.00     

7 Cầu kênh KV1  Lạc Hòa          1.227   963           273           28.35       963            100.00     

8 Cầu kênh KV2  Lạc Hòa          1.290   1.021        289           28.31       700            68.56       

9 Cầu Vĩnh Biên (Trà Đớt )  Lạc Hòa          1.349   1.060        315           29.72       700            66.04       

10 Cầu Ca Lạc - Sông Bồ Hố (phà Xô Ny)  Lạc Hòa          1.420   1.127        326           28.93       750            66.55       

11 Nâng cấp Lộ Năm Hưởng  Lai Hòa          4.803   3.512        1.139        32.43       2.500         71.18       

12 Nâng cấp Lộ Tà Men  Lai Hòa          3.611   2.546        840           32.99       2.000         78.55       

13 Nâng cấp mở rộng Lộ Tà Bôn  Lai Hòa             919   628           627           99.84       627            99.84       

14 Lộ sau Chùa Xẻo Cóc (đoạn Xóm Đình)  Lai Hòa          2.500   1.867        567           30.37       1.300         69.63       

15 Lộ Xóm Vàm (đoạn sau chùa Prey chóp)  Lai Hòa          1.670   1.297        703           54.20       1.000         77.10       

16 Lộ Mười Non (giai đoạn 2)  Lai Hòa          2.740   1.949        633           32.48       1.500         76.96       

17 Lộ Tà Dê (kênh 2 Lạc)  Lai Hòa          3.879   2.770        884           31.91       2.000         72.20       

18 Cầu bờ sáng giáp ranh Bạc Liêu  Lai Hòa             860   745           545           73.15       545            73.15       

19 Nâng cấp đường Tân Lập đến Vĩnh Phước Vĩnh Hiệp          5.404   3.945        1.059        26.84       2.000         50.70       

20 Nâng cấp đường Tân Lập - Tân Thành B Vĩnh Hiệp          2.653   2.019        658           32.59       1.100         54.48       

21 Nâng cấp đường từ nhà bà Tàu Nhiểu ra đê cấp 1 Vĩnh Hiệp          4.046   2.891        1.045        36.15       1.500         51.89       

22 Nâng cấp đường Xóm Lương Vĩnh Hiệp          2.312   1.816        642           35.35       1.000         55.07       
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23 Nâng cấp đường Tân Thành B (giáp Vĩnh Phước) Vĩnh Hiệp          5.633   4.084        1.062        26.00       2.200         53.87       

24 Nâng cấp đường cặp kênh Phạm Kiểu Vĩnh Hiệp          4.897   3.826        1.055        27.57       2.000         52.27       

25 Nâng cấp đường cặp kênh Phạm Kiểu - Tân Hưng Vĩnh Hiệp          2.597   2.089        667           31.93       1.100         52.66       

26 Đường huyện 42 Vĩnh Hiệp          5.893   4.426        1.093        24.69       2.500         56.48       

27 Khu Trung tâm thể thao Vĩnh Hiệp          2.704   1.808        1.808        100.00     1.808         100.00     
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